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Nội dung hướng dẫn giải Unit 5 The Sounds Of English A Explore Our World Cánh diều trang 92 

được chúng tôi biên soạn bám sát nội dung lý thuyết và bài tập bộ sách Tiếng Anh lớp 3 chương 

trình mới. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 3. 

Tiếng Anh 3 Cánh diều Unit 5 The Sounds Of English A  

1. Listen and repeat. TR: B40 

(Nghe và lặp lại.) 

 

Bài nghe: 

l – like (thích) 

l – look (nhìn) 

w– wear (mặc) 

w– watch (xem) 

2. Listen and sing. TR: B41 

(Nghe và hát.) 
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Bài nghe: 

What are you wearing? 

I’m wearing my brown shoes, 

and I really like them. 

What are you wearing? 

What are you wearing? 

I’m wearing my purple pants, 

and I really like them. 

I like my shoes! 

I like my pants! 
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I like my shirt! 

I like my skirt! 

Dịch: 

Bạn đang mặc gì vậy? 

Tôi đang mang tôi giày nâu của tôi, 

và tôi thật sự thích chúng. 

Bạn đang mặc gì vậy? 

Bạn đang mặc gì vậy? 

Tôi đang mặc quần màu tím của tôi, 

và tôi thật sự thích chúng. 

Tôi thích đôi giày của tôi! 

Tôi thích quần của tôi! 

Tôi thích áo sơ mi của tôi! 

Tôi thích chân váy của tôi! 

3. Say. Draw lines. 

(Nói. Vẽ các đường.) 
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Lời giải chi tiết: 

 

l as in look 

l as in lamp 

l as in listen 

l as in color 
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w as in watch 

w as in wash 

w as in wear 
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